
PHỤ LỤC 2 

(ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA​
ĐOÀN KIỂM TRA THEO​

QUYẾT ĐỊNH SỐ:….(1)​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

 ……….., ngày …. tháng …. năm 20… 

 

BIÊN BẢN KỸ THUẬT​
KIỂM TRA CẢM QUAN VÀ THỬ NHANH HÓA HỌC 

TẠP CHẤT TRONG TÔM 

Số: ……………………… 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Tên chủ hàng/Người vận chuyển hàng: 

Địa chỉ: 

Chủng loại nguyên liệu: Phương tiện vận chuyển: 

Số lượng: Khối lượng lô tôm: 

Ngày kiểm tra: Địa điểm kiểm tra: 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA CẢM QUAN 

Phần đầu ức □ Phồng, dãn, nhô □ Bình thường 

Nắp mang □ Phồng, ngậm nước □ Bình thường 

Vỏ phần bụng □ Nổi vẩy, ngậm nước □ Bình thường 

Phần thân □ Căng tròn, dãn đốt □ Bình thường 

Phụ bộ đuôi □ Cánh đuôi xoè, gai vểnh □ Bình thường 

Các phụ bộ khác lá hẹ, chân bơi □ Phồng, ngậm nước □ Bình thường 

Giữa vỏ và màng đầu ức □ Có dịch nhờn □ Bình thường 

Xoang đầu ức □ Có dịch nhờn / nhầy / sệt □ Bình thường 

Bề mặt cơ thân □ Có dịch nhờn □ Bình thường 

Chích và nặn cơ thân □ Có dịch nhờn / nhầy / sệt □ Bình thường 

Bề mặt dao xẻ □ Có bám dịch nhầy / nổi 
hạt 

□ Bình thường 

Bề mặt cơ thịt chỗ vết xẻ □ Có dịch nhầy / nhờn / 
dính 

□ Bình thường 

Màu, mùi của chất dịch □ Có màu lạ / mùi lạ □ Bình thường 

Trạng thái chất dịch □ Keo/sệt  □ Trơn/bóng □ Có hạt   □ Dính 

III. KẾT QUẢ THỬ NHANH HÓA HỌC 

Loại 
tạp 
chất 
kiểm 
tra 

Dung dịch thuốc thử 
Trạng thái biến đổi của thuốc 

thử khi phản ứng với dịch 
mẫu kiểm tra 

Kết luận 



Tên thuốc thử Có Không 
Mô tả sự 

biến đổi (nếu 
có) 

Phát 
hiện 

Không 
phát 
hiện 

Tinh 
bột Dung dịch iod      

PVA Dung dịch iod trong acid 
HBO3 

     

Agar Dung dịch iod      

CMC Dung dịch axit 
chromotropic      

Gelatin Dung dịch acid tannic      

IV. KẾT LUẬN 

[Nêu rõ có tạp chất hay không? Tạp chất gì] 

 

V. Ý KIẾN CỦA CHỦ HÀNG: 
 

…….., ngày…tháng….năm….​
Chủ hàng​

(ký tên) 

…….., ngày…tháng….năm….​
Người kiểm tra​

(ký tên)​
​
​
​
 

_______________ 
1 Trong trường hợp kiểm tra viên được giao kiểm tra lô hàng: Ghi cơ quan kiểm tra phân 
công, giao nhiệm vụ kiểm tra viên. 

 

 


